
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1173/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 18  tháng  6  năm  2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị,  

địa phƣơng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc Hội về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;  

Căn cứ Nghị quyết số 1687/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh 

Vĩnh Long năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức 

phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ Công văn số 1447/BKHCN-CĐSQG ngày 10/5/2025 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc điều chỉnh mã định danh điện tử của cơ quan nhà 

nước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo phương án tổ chức 

chính quyền địa phương 2 cấp; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 33/TTr-

VPUBND ngày 16/6/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh điện 

tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để phục vụ kết nối, chia 

sẻ dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương. 

 (Kèm theo phụ lục Danh mục mã định danh điện tử) 
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Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

1. Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện Quyết định này. 

2. Thực hiện chuyển đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh đang sử dụng trong các hệ thống thông tin dùng 

chung của tỉnh sang Danh mục mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương được ban hành tại Quyết định này, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và 

kịp thời. 

3. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh việc cập nhật, 

bổ sung Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp 

với yêu cầu sử dụng thực tiễn trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và 

các cơ quan, tổ chức, cá nh n có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025 và thay thế Quyết 

định số 1822/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban 

hành Mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ 

liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- VPCP, Bộ KH&CN; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 
- CVP, PVP.UBND tỉnh; 
- Các phòng, ban, trung tâm thuộc VP.UBND tình; 
- Lưu: VT, 18.VHXH. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1173/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT 

Mã định 

danh 

điện tử 

Tên cơ quan, đơn vị 
Địa chỉ cơ quan, đơn 

vị 
E-mail Điện thoại Website 

Ghi 

chú 

1.  H61.01 
Văn phòng UBND 

tỉnh 

Số 88 Võ Văn Kiệt, 

Khóm 3,  Phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

vpubnd@vinhlong.gov.

vn 

 

0270.3823 100 

 

 

https://vpubnd.vinhl

ong.gov.vn 

 

 

2.  H61.02 Sở Nội vụ 

Số 88A Võ Văn Kiệt, 

Khóm 3, Phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

snoivu@vinhlong.gov.v

n 

 

0270.3822 233 

 

 

https://snv.vinhlong.

gov.vn 

 

 

3.  H61.03 Sở Tài chính 

Số 88B - 88C, 

đường Võ Văn Kiệt, 

Khóm 3, Phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

staichinh@vinhlong.go

v.vn 

 

0270.3822 211 

 

 

https://stc.vinhlong.g

ov.vn 

 

 

4.  H61.05 Sở Công Thương 

Số 2A, đường Hùng 

Vương, Phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

scongthuong@vinhlong

.gov.vn 

 

0270.3830 330 

 

https://sct.vinhlong.g

ov.vn 
 

5.  H61.07 Sở X y dựng 

Số 80, đường Trần Phú, 

Phường Phước Hậu, 

tỉnh Vĩnh Long 

sxaydung@vinhlong.go

v.vn 

 

 

0270.3822 145 

 

 

https://sxd.vinhlong.

gov.vn 

 

 

mailto:skhdt@vinhlong.gov.vn
mailto:skhdt@vinhlong.gov.vn
mailto:skhdt@vinhlong.gov.vn
mailto:skhdt@vinhlong.gov.vn
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6.  H61.08 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Số 24, đường 3 tháng 2, 

Phường Long Ch u, 

tỉnh Vĩnh Long 

sgiaoduc@vinhlong.go

v.vn 

vanphong@vinhlong.ed

u.vn 

 

 

0270.3822 341 

 

 

https://vinhlong.edu.

vn 

 

 

7.  H61.09 Sở Y tế 

Số 08, đường 30 tháng 

4, Phường Long Ch u, 

tỉnh Vĩnh Long 

syte@vinhlong.gov.vn 

 

 

0270.3823 107 

 

https://soyte.vinhlon

g.gov.vn 

 

 

8.  H61.10 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Số 88F, đường Võ Văn 

Kiệt, Khóm 3, Phường 

Long Châu, Tỉnh Vĩnh 

Long 

skhoahoc@vinhlong.go

v.vn 
0270.3836 333 

https://skhcn.vinhlon

g.gov.vn 
 

9.  H61.12 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Số 1B, đường Nguyễn 

Trung Trực, Phường 

T n Hạnh, tỉnh Vĩnh 

Long 

banbientap.snnmt@vin

hlong.gov.vn 

 

0270.3880210 

 

https://snnmt.vinhlon

g.gov.vn 

 

10.  H61.14 Sở Tư pháp 

Số 88 Võ Văn Kiệt, 

Khóm 3, Phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

stuphap@vinhlong.gov.

vn 

 

 

0270.3823 248 

 

 

https://stp.vinhlong.g

ov.vn 

 

 

11.  H61.15 
Sở Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch 

Số 10, đường Hưng 

Đạo Vương, Phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh 

Long 

svhttdl@vinhlong.gov.v

n 

 

 

0270.3822 585 

 

 

https://svhttdl.vinhlo

ng.gov.vn 

 

 

12.  H61.19 
Sở D n tộc và Tôn 

giáo 

Số 111, đường Nguyễn 

Huệ, Phường Long 

Ch u, tỉnh Vĩnh Long 

bdt@vinhlong.gov.vn 0270.3830 360 
https://bdt.vinhlong.

gov.vn 
 

mailto:sgiaoduc@vinhlong.gov.vn
mailto:sgiaoduc@vinhlong.gov.vn
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13.  H61.20 

Ban quản lý các khu 

kinh tế và khu công 

nghiệp tỉnh 

Số 7B, Đường Hưng 

Đạo Vương, Phường 

Long Ch u, tỉnh Vĩnh 

Long 

 
 

 
  

14.  H61.21 Thanh tra tỉnh 

Số 88 Võ Văn Kiệt, 

Khóm 3, Phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

thanhtra@vinhlong.gov

.vn 
0270.3823 247 

https://ttra.vinhlong.

gov.vn 
 

15.  H61.42 
Trường Cao đẳng 

Vĩnh Long 

Số 112-112A, đường 

Đinh Tiên Hoàng, 

Phường T n Hạnh, tỉnh 

Vĩnh Long 

cdvl@cdvl.edu.vn 

 
0270 3823 492 

 

 

http://cdvl.edu.vn 

 

16.  H61.44 
Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh Vĩnh Long 

Số 123, đường Trần 

Phú, Phường Phước 

Hậu, tỉnh Vĩnh Long 

lmhtx@vinhlong.gov.v

n 

 

 

0270 3829 665 

 

 

https://lienminhhtx.v

inhlong.gov.vn 

 

 

17.  H61.46 
Ban Quản lý các dự án 

tỉnh Vĩnh Long 

Số 1A18, đường Lưu 

Văn Liệt, Phường Long 

Châu, tỉnh Vĩnh Long 

bqlda@vinhlong.gov.vn 

 

0270 3834 837 

 

https://bqldaddcn.vin

hlong.gov.vn 
 

18.  H61.47 

Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Vĩnh Long 

Số 60, đường Nguyễn 

Thị Út, Phường Long 

Ch u, tỉnh Vĩnh Long 

lhhkhkt@vinhlong.gov.

vn 

0270.3862 557 

0270.3862 556 

https://lienhiephoi.vi

nhlong.gov.vn 
 

19.  H61.48 

Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Vĩnh 

Long 

Số 51E, đường Nguyễn 

Trung Trực, Phường 

T n Hạnh, tỉnh Vĩnh 

Long 

xsktvl@gmail.com 0270 3822 664 
https://xosovinhlong.

com.vn 
 

20.  H61.49 

Chi nhánh Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh 

Vĩnh Long 

Số 01B, đường Hoàng 

Thái Hiếu, Phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh 

Long 

 0270 3833 934   

mailto:xsktvl@gmail.com
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21.  H61.50 
Quỹ đầu tư phát triển 

tỉnh Vĩnh Long 

Số 15, đường Lê Lợi, 

Phường Long Ch u, 

tỉnh Vĩnh Long 

quydtptvinhlong@gmai

l.com 
0270 3837 985 http://vldif.com.vn  

22.  H61.53 
Công ty Cổ phần Cấp 

nước Vĩnh Long 

Số 02, đường Hưng 

Đạo Vương, Phường 

Long Châu, tỉnh Vĩnh 

Long 

 0270 3822 583 
http://capnuocvl.com

.vn 
 

23.  H61.57 

Công ty Cổ phần 

Công trình Công cộng 

Vĩnh Long 

Số 86 đường 3 tháng 2, 

Phường Long Ch u, 

tỉnh Vĩnh Long 

vipuco@yahoo.com 0270 3822 729 https://vipuco.vn  

24.  H61.68 Hội Luật gia tỉnh 

Số 19, đường Nguyễn 

Huệ, Phường Long 

Ch u, tỉnh Vĩnh Long 

   
Cấp 

mới 

25.  H61.69 Hội Đông y tỉnh 

Số 06 đường 1/5, 

Phường Long Ch u, 

tỉnh Vĩnh Long 

   
Cấp 

mới 

26.  H61.101 UBND xã Cái Nhum 
Xã Cái Nhum, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

27.  H61.102 
UBND xã Tân Long 

Hội 

Xã T n Long Hội, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

28.  H61.103 UBND xã Nhơn Phú 
Xã Nhơn Phú, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

29.  H61.104 UBND xã Bình Phước 
Xã Bình Phước, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

30.  H61.105 UBND xã An Bình 
Xã An Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 
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31.  H61.106 UBND xã Long Hồ 
Xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

32.  H61.107 UBND xã Phú Quới 
Xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

33.  H61.108 
UBND phường Thanh 

Đức 

Phường Thanh Đức, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

34.  H61.109 
UBND phường Long 

Châu 

Phường Long Ch u, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

35.  H61.110 
UBND phường Phước 

Hậu 

Phường Phước Hậu, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

36.  H61.111 
UBND phường Tân 

Hạnh 

Phường T n Hạnh, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

37.  H61.112 
UBND phường Tân 

Ngãi 

Phường T n Ngãi, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

38.  H61.113 UBND xã Quới Thiện 
Xã Quới Thiện, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

39.  H61.114 
UBND xã Trung 

Thành 

Xã Trung Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

40.  H61.115 UBND xã Trung Ngãi 
Xã Trung Ngãi, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

41.  H61.116 UBND xã Quới An 
Xã Quới An, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 
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42.  H61.117 UBND xã Trung Hiệp 
Xã Trung Hiệp, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

43.  H61.118 UBND xã Hiếu Phụng 
Xã Hiếu Phụng, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

44.  H61.119 UBND xã Hiếu Thành 
Xã Hiếu Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

45.  H61.120 
UBND xã Lục Sỹ 

Thành 

Xã Lục Sỹ Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

46.  H61.121 UBND xã Trà Ôn 
Xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

47.  H61.122 UBND xã Trà Côn 
Xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

48.  H61.123 UBND xã Vĩnh Xu n 
Xã Vĩnh Xu n, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

49.  H61.124 UBND xã Hòa Bình 
Xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

50.  H61.125 UBND xã Hòa Hiệp 
Xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

51.  H61.126 UBND xã Tam Bình 
Xã Tam Bình, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

52.  H61.127 UBND xã Ngãi Tứ 
Xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 
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53.  H61.128 UBND xã Song Phú 
Xã Song Phú, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

54.  H61.129 UBND xã Cái Ngang 
Xã Cái Ngang, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

55.  H61.130 UBND xã T n Quới 
Xã T n Quới, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

56.  H61.131 UBND xã T n Lược 
Xã T n Lược, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

57.  H61.132 UBND xã Mỹ Thuận 
Xã Mỹ Thuận, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

58.  H61.133 
UBND phường Bình 

Minh 

Phường Bình Minh, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

59.  H61.134 
UBND phường Cái 

Vồn 

Phường Cái Vồn, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

60.  H61.135 
UBND phường Đông 

Thành 

Phường Đông Thành, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

61.  H61.136 
UBND phường Long 

Đức 

Phường Long Đức, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

62.  H61.137 
UBND phường Trà 

Vinh 

Phường Trà Vinh, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

63.  H61.138 
UBND phường 

Nguyệt Hóa 

Phường Nguyệt Hóa, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 
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64.  H61.139 
UBND phường Hòa 

Thuận 

Phường Hòa Thuận, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

65.  H61.140 
UBND phường Duyên 

Hải 

Phường Duyên Hải, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

66.  H61.141 
UBND phường 

Trường Long Hòa 

Phường Trường Long 

Hòa, tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

67.  H61.142 
UBND phường An 

Hội 

Phường An Hội, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

68.  H61.143 
UBND phường Phú 

Khương 

Phường Phú Khương, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

69.  H61.144 
UBND phường Bến 

Tre 

Phường Bến Tre, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

70.  H61.145 
UBND phường Sơn 

Đông 

Phường Sơn Đông, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

71.  H61.146 
UBND phường Phú 

Tân 

Phường Phú T n, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

72.  H61.147 UBND xã An Trường 
Xã An Trường, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

73.  H61.148 UBND xã Tân An 
Xã Tân An, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

74.  H61.149 UBND xã Càng Long 
Xã Càng Long, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 
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75.  H61.150 UBND xã Nhị Long 
Xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

76.  H61.151 UBND xã Bình Phú 
Xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

77.  H61.152 UBND xã Song Lộc 
Xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

78.  H61.153 
UBND xã Châu 

Thành 

Xã Châu Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

79.  H61.154 UBND xã Hưng Mỹ 
Xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

80.  H61.155 UBND xã Hòa Minh 
Xã Hòa Minh, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

81.  H61.156 UBND xã Long Hòa 
Xã Long Hòa, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

82.  H61.157 UBND xã Cầu Kè 
Xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

83.  H61.158 
UBND xã Phong 

Thạnh 

Xã Phong Thạnh, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

84.  H61.159 UBND xã An Phú Tân 
Xã An Phú Tân, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

85.  H61.160 UBND xã Tam Ngãi 
Xã Tam Ngãi, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 
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86.  H61.161 UBND xã Tân Hòa 
Xã Tân Hòa, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

87.  H61.162 UBND xã Hùng Hòa 
Xã Hùng Hòa, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

88.  H61.163 UBND xã Tiểu Cần 
Xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

89.  H61.164 UBND xã Tập Ngãi 
Xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

90.  H61.165 UBND xã Mỹ Long 
Xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

91.  H61.166 UBND xã Vinh Kim 
Xã Vinh Kim, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

92.  H61.167 UBND xã Cầu Ngang 
Xã Cầu Ngang, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

93.  H61.168 UBND xã Nhị Trường 
Xã Nhị Trường, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

94.  H61.169 UBND xã Hiệp Mỹ 
Xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

95.  H61.170 
UBND xã Lưu Nghiệp 

Anh 

Xã Lưu Nghiệp Anh, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

96.  H61.171 UBND xã Đại An 
Xã Đại An, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 
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97.  H61.172 UBND xã Hàm Giang 
Xã Hàm Giang, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

98.  H61.173 UBND xã Trà Cú 
Xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

99.  H61.174 UBND xã Long Hiệp 
Xã Long Hiệp, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

100.  H61.175 UBND xã Tập Sơn 
Xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

101.  H61.176 UBND xã Long Hữu 
Xã Long Hữu, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

102.  H61.177 
UBND xã Long 

Thành 

Xã Long Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

103.  H61.178 UBND xã Đông Hải 
Xã Đông Hải, , tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

104.  H61.179 UBND xã Long Vĩnh 
Xã Long Vĩnh, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

105.  H61.180 UBND xã Đôn Ch u 
Xã Đôn Ch u, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

106.  H61.181 UBND xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

107.  H61.182 UBND xã Giao Long 
Xã Giao Long, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 
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108.  H61.183 UBND xã Phú Túc 
Xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

109.  H61.184 UBND xã Tiên Thủy 
Xã Tiên Thủy, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

110.  H61.185 UBND xã Tân Phú 
Xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

111.  H61.186 UBND xã Phú Phụng 
Xã Phú Phụng, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

112.  H61.187 UBND xã Chợ Lách 
Xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

113.  H61.188 UBND xã Vĩnh Thành 
Xã Vĩnh Thành, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

114.  H61.189 
UBND xã Hưng 

Khánh Trung 

Xã Hưng Khánh Trung, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

115.  H61.190 
UBND xã Phước Mỹ 

Trung 

Xã Phước Mỹ Trung, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

116.  H61.191 
UBND xã Tân Thành 

Bình 

Xã Tân Thành Bình, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

117.  H61.192 
UBND xã Nhuận Phú 

Tân 

Xã Nhuận Phú T n, 

tỉnh Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

118.  H61.193 UBND xã Đồng Khởi 
Xã Đồng Khởi, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 



15 

 

119.  H61.194 UBND xã Mỏ Cày 
Xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

120.  H61.195 UBND xã Thành Thới 
Xã Thành Thới, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

121.  H61.196 UBND xã An Định 
Xã An Định, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

122.  H61.197 UBND xã Hương Mỹ 
Xã Hương Mỹ, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

123.  H61.198 UBND xã Đại Điền 
Xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

124.  H61.199 UBND xã Quới Điền 
Xã Quới Điền, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

125.  H61.200 UBND xã Thạnh Phú 
Xã Thạnh Phú, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

126.  H61.201 UBND xã An Qui 
Xã An Qui, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

127.  H61.202 UBND xã Thạnh Hải 
Xã Thạnh Hải, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

128.  H61.203 
UBND xã Thạnh 

Phong 

Xã Thạnh Phong, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

129.  H61.204 UBND xã T n Thủy 
Xã T n Thủy, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 
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130.  H61.205 UBND xã Bảo Thạnh 
Xã Bảo Thạnh, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

131.  H61.206 UBND xã Ba Tri 
Xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

132.  H61.207 UBND xã Tân Xuân 
Xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

133.  H61.208 
UBND xã Mỹ Chánh 

Hòa 

Xã Mỹ Chánh Hòa, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

134.  H61.209 
UBND xã An Ngãi 

Trung 

Xã An Ngãi Trung, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

135.  H61.210 UBND xã An Hiệp 
Xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

136.  H61.211 
UBND xã Hưng 

Nhượng 

Xã Hưng Nhượng, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

137.  H61.212 
UBND xã Giồng 

Trôm 

Xã Giống Trôm, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

138.  H61.213 UBND xã Tân Hào 
Xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

139.  H61.214 
UBND xã Phước 

Long 

Xã Phước Long, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

140.  H61.215 UBND xã Lương Phú 
Xã Lương Phú, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 
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141.  H61.216 UBND xã Châu Hòa 
Xã Châu Hòa, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

142.  H61.217 UBND xã Lương Hòa 
Xã Lương Hòa, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

143.  H61.218 UBND xã Thới Thuận 
Xã Thới Thuận, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

144.  H61.219 
UBND xã Thạnh 

Phước 

Xã Thạnh Phước, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

145.  H61.220 UBND xã Bình Đại 
Xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh 

Long 
   

Cấp 

mới 

146.  H61.221 UBND xã Thạnh Trị 
Xã Thạnh Trị, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

147.  H61.222 UBND xã Lộc Thuận 
Xã Lộc Thuận, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

148.  H61.223 UBND xã Ch u Hưng 
Xã Ch u Hưng, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 

149.  H61.224 UBND xã Phú Thuận 
Xã Phú Thuận, tỉnh 

Vĩnh Long 
   

Cấp 

mới 
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